ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ ÔN TẬP 
CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ - VẬT LÝ 12

Câu 1:
+ Pha ban đầu của dao động là 0,5π rad. Đáp án D
[bookmark: _GoBack]Câu 2:

+ Phương trình dao động của vật cm. Đáp án B
Câu 3:
+ Tốc độ cực đại của chất điểm vmax = ωA =10.6 = 60 cm/s. Đáp án A
Câu 4:

+ Động năng cực đại của vật chính bằng cơ năng J.
· Đáp án B
Câu 5: Đáp án A
+ Chu kì của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng, do vậy việc tăng giảm khối lượng của vật thì chu kì vật vẫn không đổi. 
Câu 6: Đáp án A


+ Tần số dao động riêng của hệ .
+ Ta thay đổi tần số ngoại lực cưỡng bức từ giá trị f1 = 2f0 đến giá trị f2 = 4f0 thì biên độ dao động của hệ sẽ giảm, do vậy A2 < A1.
Câu 7:

+ Thời gian vật thực hiện 1 dao động toàn phần đúng bằng một chu kì s.

+ Ta có m/s2. Đáp án B
Câu 8:
+ Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. Đáp án B
Câu 9:

+ Tần số dao động của con lắc đơn   Đáp án C
Câu 10: Đáp án C
	
+ Biên độ dao động của chất điểm cm.

+ Ta có rad/s.

+ Từ hình vẽ, ta xác định được  = - ( 2π - ) = 
Phương trình dao động    x = 5cos( 2πt + ) cm 
	[image: ]


Câu 11:

Biên độ dao động tổng hợp ; Đáp án C
Câu 12:

+ Độ cứng của lò xo N/m. Đáp án D
Câu 13:
+ Tần số biến thiên của thế năng là 4f1. Đáp án D
Câu 14: Đáp án B


+ .

+ .
Câu 15:


+ Biên độ của dao động tổng hợp  khi . Đáp án A
Câu 16:

+ Tốc độ trung bình trong một chu kì dao động cm/s. Đáp án A
Câu 17:
+ Trong dao động cơ thì biên độ và tần số luôn không đổi.Đáp án C
Câu 18: Đáp án B

	
+ Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ  theo chiều dương.

+ Từ hình vẽ ta thấy vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên ứng với s
	[image: ]


Câu 19: Đáp án D
Từ biểu thức của lực căng dây, ta có


Tốc độ của vật tại vị trí này

m/s
Câu 20: Đáp án C

	+ Từ phương trình li độ và vận tốc, ta thu được:


Nhận xét: đồ thị biễu diễn mối liên hệ giữa vận tốc và li độ là một elip
	[image: ]


Câu 21:
+ Pha dao động của chất điểm khi t = 1 s là 1,5π rad.Đáp án A
Câu 22:Đáp án B
Gia tốc của vật tại biên âm ứng với giá trị cực đại

cm/s2
Câu 23:

+ Phương trình vận tốc cm/s. Đáp án C
Câu 24: Đáp án B

Chu kì dao động của các con lắc được xác định bởi 
Ta có




Câu 25:  Đáp án B


Chu kì dao động của con lắc khi không có điện trường và khi có điện trường là 


Đối với con lắc q1: 

Đối với con lắc q2: 

Vậy 
Câu 26:  Đáp án C
Tốc độ của vật cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng tạm lần đầu tiên

cm/s
Câu 27: Đáp án C
Vật m2 sẽ rời khỏi m1 khi hai vật này đi qua vị trí cân bằng tạm lần đầu tiên
Tốc độ của vật m2 tại vị trí này

m/s

Quãng đường m2 đi được từ khi rời vật m1 đến khi dừng lại m

Vậy tổng thời gian từ khi thả vật m2 đến khi m2 dừng lại làs
Câu 28: Đáp án A
	Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng tạm


Gia tốc của vật sẽ đổi chiều tại các vị trí cân bằng này. Từ hình vẽ ta có quãng đường đi được của vật là



	[image: ]

	Câu 29: Đáp án D

+ Độ biến dạng của lò xo khi vật M ở vị trí cân bằng m
+ Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng của con lắc sau va chạm

m
+ Vận tốc của con lắc tại vị trí va chạm

m/s
+ Tần số góc của dao động sau va chạm

rad/s
Biên độ dao động mới của vật



	[image: ]


Câu 30:

Chu kì dao động của con lắc 


+ Sau khoảng thời gian  vật đang ở vị trí biên, ở vị trí này thế năng của lò xo chính bằng cơ năng , động năng của con lắc bằng 0



+ Giữ điểm chính giữa của lò xo lại, hệ dao động mới với lò xo có độ cứng  thế năng của con lắc cũng chính là cơ năng giảm một nửa 
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